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Trường Đại học Khoa học Huế

1. Vài nét quê hương làng Thuận Bài (xã Quảng Thuận)

Trần Mạnh Đàn sinh ra và lớn lên ở làng Thuận Bài, tổng Thuận Bài, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trước thời Tự Đức, làng có tên là An Bài. Thời chúa Nguyễn, An Bài thuộc tổng Thuận An, huyện Bình Chánh, châu Bố Chính, nằm trên hữu ngạn sông Gianh, giữa cửa Quảng Khê và chợ Ba Đồn. Phía Đông giáp làng Đan Sa, phía Tây giáp sông Gianh, phía Bắc giáp làng Thổ Ngọa, phía Nam giáp làng Mỹ Hòa (Trung Hòa). Thuận Bài ngày nay là một bộ phận của xã Quảng Thuận (huyện Quảng Trạch) bên cạnh làng Thổ Ngọa, một trong 4 làng văn hóa tiêu biểu của phủ Quảng Trạch dưới thời Nguyễn (Sơn - Hà - Cảnh - Thổ).

An Bài là một trong vài làng ra đời sớm nhất của phía Bắc tỉnh Quảng Bình, vào đầu thế kỉ XV
. Họ Trần khai canh làng An Bài có gốc làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định, thuộc dòng dõi nhà Trần (1225-1400), thuộc hệ của Hưng Võ vương Trần Quốc Hiến
. Khi Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, Thủy tổ (hay đệ nhất tổ) họ Trần làng Thuận Bài là Trần Đạt cùng em trai Trần Duy và em gái Trần Thị Ngọc Tranh trốn khỏi quê hương rồi sau đó vào miền Trung. Trần Duy và Trần Thị Ngọc Tranh cư ngụ tại thôn Châu Diên (Diên Phúc?), xã Thịnh Quả, phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
, còn Trần Đạt vào tỵ ẩn làng An Bài. An Bài trở thành Thái ấp của Vạn Quận công Trần Lập (đời thứ 3 của dòng họ Trần - cháu Trần Đạt) do ông có nhiều công lao cùng Nam triều đánh nhà Mạc (1527-1592). Điều này thể hiện rõ làng An Bài vào thời Mạc khá phát triển và dân đinh của làng khá đông đảo, là đất dùng để phong cấp cho người có công, thuộc quyền khai thác quản lý của Vạn Quận công Trần Lập. 

Khai khẩn của làng là họ Ma. Tổ họ Ma là Mát Vũ Hầu Ma Mạnh Lang, gốc người Tuyên Quang vào Thuận Bài vào khoảng đầu thời Mạc. Có thể ngài đã theo một vị quận công họ Trần (đời 3, đời 4, đời 5 họ Trần đều có tước hiệu quận công) khi vị này lên vùng thượng du đánh nhà Mạc rồi vị tổ họ Ma theo Trần Quận công về cư ngụ ở An Bài.

Về đinh số, đinh bạ năm Minh Mạng 15 (1834) thì hạng tráng lão của làng An Bài là 83 người. Năm 1839 là 183 người. Năm Thiệu Trị 5 (1845) là 187 người. Khoảng những năm 1945-1948 thì dân số khoảng 1.450 người. Từ thế kỉ XIX trở về trước, dân số làng chủ yếu từ hai họ Trần (khai canh) và Ma (khai khẩn). Trong các họ đến sau, có một số họ đổi làm họ Trần hoặc họ Ma rồi ghép với họ gốc như Trần Lê, Trần Hồ… Ngày nay, một số họ ngụ cư lấy lại họ gốc của mình. Cũng có một số người họ Ma đổi thành họ Mai hoặc họ Mã.

Về kinh tế, tuy Thuận Bài là làng ven sông Gianh, gần cửa biển nhưng người làng không ai làm nghề đánh cá, đóng ghe đi biển. Sinh hoạt chính trong làng là nghề làm ruộng, trồng bông, dệt vải, lên nguồn mua và khai thác lâm sản hoặc đi vào phía Nam Quảng Bình (Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy) mua trâu bò về bán tại chợ Ba Đồn. Đầu thế kỉ XX, làng có thêm nghề làm nón lá.

Năm 1896, người làng bắt đầu Nam tiến lần thứ 2; họ đi vào Nam và nhanh chóng phát triển về kinh tế. Mở đầu là ông Trần Văn Mâu vào Sài Gòn học nghề điện rồi truyền nghề cho dân trong làng khi họ vào Nam. Từ Thừa Thiên trở vào Nam, tỉnh nào cũng có một vài người làng Thuận Bài làm nghề điện.

Do nằm ở vị trí quan trọng trên đường thiên lý, nên nơi đây còn lại nhiều dấu tích lịch sử. Năm 1643, Trịnh và Nguyễn đánh nhau ở làng Trung Hòa bên cạnh An Bài. Sau đó, chúa Trịnh đem vua Lê Thần Tông đến lập tổng hành dinh tại Bàn Lộng, xã An Bài. Năm 1774, Hoàng Ngũ Phúc đã dừng chân tại đây trên đường tiến quân vào chiếm Phú Xuân. Năm 1888, vua Hàm Nghi bị quân Pháp bắt tại Tuyên Hóa, đưa về đồn Thuận Bài giam một đêm trên đường đưa vua Hàm Nghi vào Huế. 

Từ đầu thế kỉ XX đến nay, số con em đi học lên cao ngày càng nhiều. Nhiều người học đại học và sau đại học, xuất hiện nhiều cử nhân, tiến sĩ, dược sĩ, bác sĩ. Bên võ thì có đề đốc, lãnh binh và đại tá. 

Tóm lại, từ khi thành lập làng đến năm 1945, về phương diện học hành và quan chức, Thuận Bài tuy nhỏ bé những vẫn luôn vào hàng nhất nhì trong phủ. Chính truyền thống hiếu học của dòng họ Trần và của làng Thuận Bài, tiếng tăm văn vật của làng Thổ Ngọa bên cạnh đã chung đúc, ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cụ Trần Mạnh Đàn.

2. Dòng dõi và gia đình cụ Trần Mạnh Đàn

Họ Trần Đại tông ở làng Thuận Bài là một thế gia vọng tộc trên đất Quảng Bình. Có thể nói đây là dòng họ công hầu dưới triều Lê sơ và đầu thời Lê Mạt (3 thế kỉ XV, XVI, XVII). Trong thời gian này, họ Trần có 11 đời liên tiếp là bậc khanh tướng; trong đó có 1 Quốc công (đời 1), 9 Quận công (đời 2 đến đời 8) và 21 vị tước hầu, tước bá (đời 6 đến đời 11). Sau hơn một thế kỉ (XVIII đầu XIX), ít người đỗ đạt và làm quan, bắt đầu từ thời Thiệu Trị, Tự Đức, họ Trần phát khoa trở lại, có một số người đỗ Trung khoa, có 4 vị khoa mục ra làm quan. Trong đó có cụ Trần Điển (đời 13, chi 1 phái 3) là người xuất sắc nhất; cụ đậu Cử nhân năm Canh Tuất (1850), dù chỉ thọ 42 tuổi mà đã làm đến Tuần vũ Thuận Khánh (Bình Thuận và Khánh Hòa) nhiều năm. Từ đó cho đến lúc khoa cử nho học kết thúc (1919), khoa nào trong dòng họ cũng có người thi và có thêm 2 vị cử nhân, 5-6 vị tú tài
. 

Về các ông tổ mở đầu dòng họ, sau khi nhà Hồ lên ngôi, ông Trần Đạt đã rời bỏ quê hương Tức Mặc đến làng Từ Nê, huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn (Bắc Ninh); rồi vào miền Trung đến làng An Bài. Sau đó, cụ tập hợp quân ứng nghĩa theo giúp Giản Định đế (1407-1409) rồi Trùng Quang đế (1409-1413) khôi phục nhà Trần. Khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra, cụ có công giúp Lê Lợi được phong chức Thái Tể, tước Đường Quốc công. Con trai cụ là Trần Khai (hay Văn) (đệ nhị tổ) cũng theo giúp Lê Lợi và được phong tước Thanh Quận công. Hai cha con đều được phong chức Đại tướng hoặc Thừa tướng cùng với 43 người khác trong “…ngày mồng hai là ngày Canh Thân, tháng Giêng, năm Mậu Tuất (1418)… rồi chia nhau đốc thúc đội quân thiết đột ra đối địch với quân Minh…”
. Riêng ông Trần Khai sau đó còn được vua Lê sai cầm quân đi đánh Chiêm Thành có ghé nhà Dương Văn An ở huyện Lệ Thủy và được Ô châu cận lục ghi lại: “Thanh Quận công làm quan đến chức Thái bảo. Đời vua Lê tiền triều đi đánh Chiêm Thành, qua Bình Giang có đến chơi nhà. Nay xã Tiểu Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy có đền thờ ông”
.

Từ đời thứ 3, ngoài Vạn Quận công Trần Lập có nhiều công lao cùng Nam triều đánh nhà Mạc, được ban thái ấp làng An Bài, còn có một người con nữa của Thanh Quận công là Trần Thiếu Khanh (hay Tham) ra cư ngụ ở thôn Châu Đán, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa và chi họ Trần này cũng trở thành một thế gia vọng tộc ở Thanh Hóa 
.

Từ đầu thế kỉ XX, họ Trần có nhiều người học đại học và sau đại học, với nhiều học hàm học vị cao, có 2 người làm đến Bộ trưởng (Trần Ngọc Liên - đời 14, chi 2,  Trần Mạnh Tiển - đời 15, chi 4), 1 người làm Thượng nghị sĩ (Trần Hà Anh - đời 16). 

Thân sinh cụ Trần Mạnh Đàn là Trần Trọng Uẩn (1859-1908) (đời 13, chi 4) đã từng làm quan, khi mất được truy tặng Thị độc học sĩ. Mẫu thân cụ là Ma Thị Phiệt (?-1929), người cùng làng, con cụ Án sát Ma Vinh. Hai cụ chỉ có 3 người con. Trần Mạnh Đàn là con trai duy nhất và 2 người em gái là Trần Thị Thuyết (1891-?) và Trần Thị Em Con. Rõ ràng, dòng nội và dòng ngoại của Trần Mạnh Đàn đều là những gia đình có học và đỗ đạt của nền giáo dục nho học cuối thế kỉ XIX.

Cụ Trần Mạnh Đàn thuộc đời thứ 14 của dòng họ Trần, sinh năm 1882, hiệu Thuận Giang, tự Lịch Viên. Cụ sinh ra ở thời điểm khốc liệt của lịch sử Việt Nam khi người Pháp mở rộng chiếm đóng ra Bắc Kỳ rồi chiếm luôn kinh đô Huế vào năm 1885. Năm 21 tuổi đậu Tú tài, 31 tuổi đậu Cử nhân Hán học. Năm 1917 (35 tuổi) lãnh chức Hành tẩu bộ Binh, bộ Hộ. Ông lần lượt làm Tri huyện của 5 huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), Can Lộc (Hà Tĩnh), Mộ Đức (Quảng Ngãi), Cam Lộ (Quảng Trị), Hương Thủy (Thừa Thiên) trong 15 năm (1918-1933); Tri phủ Hoằng Hóa (Thanh Hóa) khoảng 5 tháng (1933); Biên tu Quốc tử giám (1934); thăng Quang lộc tự khanh (1937), về hưu tại làng được truy tặng Thái Thường tự khanh. Ông mất ngày 30 tháng 5 năm 1950 (ngày 14 tháng 4 năm Canh Dần)
 tại chiến khu kháng Pháp ở Tuyên Hóa khi ông đi theo kháng chiến.

Cụ có 2 người vợ: Bà chính là Nguyễn Thị Ái (1880-1941) gốc xóm Lòi, Thổ Ngọa sinh được 6 trai 2 gái
 và bà thứ Hà Thị Bảy, người xã Thịnh Quả, Đức Thọ, Hà Tĩnh nhưng không có con. 

Trong 6 con trai, 4 người mất sớm, chỉ có 2 người tiếp tục truyền thống gia tộc học hành đỗ đạt là Trần Mạnh Tiển và Trần Trọng Diên. Trần Mạnh Tiển (1906-?) tốt nghiệp Công Chánh Hà Nội 1929, làm Giám đốc giao thông khu IV, đại biểu Quốc hội khóa II, Ty Giao thông Thanh Hóa. Trần Trọng Diên (1914-1983), đậu Tú tài Triết học năm 1935, làm Thừa phái Bộ Tư pháp (1936-1937), rồi Thương Chánh Nam Vang (1940-1945)
. Cụ Trần Mạnh Đàn có 4 người cháu (2 cháu ruột và 2 cháu dâu) đều là Tiến sĩ tu nghiệp ở Pháp về.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nho học uyên thâm, Trần Mạnh Đàn mới 10 tuổi đã biết làm thơ, 13 tuổi đã thông thạo thi thư văn phú, kinh truyện, 21 tuổi đỗ tú tài, nhưng phải đến “tam thập nhi lập” mới đỗ Cử nhân. Sau đó thi Hội mấy khoa không đạt, cho đến khi người Pháp xóa bỏ nền giáo dục khoa cử nho học truyền thống năm 1919, chuyển dần sang nền giáo dục Tây học.

Dù không đỗ đạt cao nhưng những năm vào kinh theo đường cử nghiệp, Mạnh Đàn thường giao tiếp rộng, tiếp cận với nhiều danh sĩ, nhiều bậc túc nho trên đất cố đô. Sự giao du này đã ảnh hưởng tốt đến tư tưởng và hành động của ông khi ông ra làm quan.

Truyền thống thế gia vọng tộc, truyền thống hiếu học của dòng họ là nền tảng chắp cánh cho những ước mơ của cụ Trần Mạnh Đàn. Tuy nhiên, nền giáo dục mà cụ tiếp thu vẫn là nền giáo dục nho học cũ kỹ, cụ chưa có điều kiện để thoát khỏi nó. Cụ cũng không phải là người đỗ đạt cao nhưng cái đạo tam cương, ngũ thường của nho giáo và việc giao thiệp rộng đã làm nên một cốt cách trong sạch, liêm chính trong cuộc đời làm quan huyện của cụ.

3. Một số đóng góp tiêu biểu của Trần Mạnh Đàn

Chịu ảnh hưởng của nền giáo dục nho học vào buổi mạt kỳ và cuộc đời làm quan của cụ Tú Trần Mạnh Đàn chủ yếu gắn với trách vụ là một quan huyện, nhưng đóng góp của ông với cuộc đời, với đất nước, đặc biệt là trên quê hương Quảng Bình là khá toàn diện.

1. Trước hết, theo quan niệm “tề gia” rồi mới đến “trị quốc”, cụ Trần Mạnh Đàn là người luôn chăm bồi, vun đắp cho truyền thống gia tộc, gia đình họ Trần - dòng dõi của mình. Ông đã làm cái việc mà nhiều nhà nho có tâm huyết và có trách nhiệm với gia tộc thường làm là viết gia phả dòng họ. Cụ đã trực tiếp viết quyển “Thuận Bài Trần tộc tông đồ tân thức miêu tả” bằng chữ Hán năm 1907 và tiếp tục bổ sung năm 1949
 rất súc tích. Có thể coi đây là bản gia phả xưa nhất còn lại của dòng họ được bà con trong Nam lưu giữ cẩn thận và là nền tảng để con cháu viết tiếp các bản gia phả về sau. Trên đất Quảng Bình do điều kiện chiến tranh và hậu chiến, còn không nhiều những bản gia phả quí hiếm của một dòng họ hậu duệ của nhà Trần nổi tiếng vương quyền trong lịch sử dân tộc như thế khi họ di cư vào miền Trung. Hơn nữa, bằng tài năng thơ phú, cụ còn làm một bài ca tộc phổ họ Trần dài 28 câu ghi lại lược sử dòng họ để bà con dễ nhớ, phổ cập trong dòng họ
. 

2. Tuy là một nho sĩ nhưng cụ Trần Mạnh Đàn rất say mê cải tiến khoa học kỹ thuật. Đầu thế kỉ XX, khi các trào lưu tư tưởng mới dội vào Việt Nam, sách vở tiến bộ phương Tây được dịch ra Hán văn đã tác động đến tư tưởng và tình cảm, tâm hồn nhiều bậc khoa bảng đương thời. Trong hoàn cảnh ấy và căn cơ hơn là Trần Mạnh Đàn không bảo thủ mà luôn ham học hỏi, chuộng điều mới mẻ và luôn sẵn có tấm lòng thương cảm với nghề nông nghèo khó chân lấm tay bùn của dân quê mình mà ông thường trăn trở, tìm đọc những sách báo tiến bộ, tự học tiếng Pháp… Ông say mê các hoạt động thực tế, thích nghiên cứu địa dư, cách trí, toán pháp, máy móc. Ông đi sâu tìm hiểu những điều đã đọc và tìm cách đem ra ứng dụng trong thực tế. 

Làm quan huyện, ông không chỉ ngồi công đường xử kiện mà cặm cụi chế ra máy bơm nước, máy kéo sợi bông vải, làm thuyền máy chân vịt quay tay… Ở thời đoạn lịch sử đầu thế kỉ XX, có được ông quan biết lo cho dân như Trần Mạnh Đàn không phải là nhiều. Người làng Thuận Bài kể rằng những thứ máy móc nông nghiệp mà ông sáng chế đều làm bằng gỗ. 

3) Trần Mạnh Đàn là một vị quan thanh liêm, biết lo cho dân. Suốt 15 năm trên đường hoạn lộ, ông trải qua 5 lần làm quan huyện: Tuyên Hóa, Can Lộc, Mộ Đức, Cam Lộ, Hương Thủy. Một lần làm Tri phủ Hoằng Hóa chỉ vài tháng, vì chống lại viên Công sứ Thanh Hóa nên chuyển về làm chức nhân sự trong thư viện Huế, rồi nghỉ hưu, người ta nói ông bị cách chức khéo vậy
. Tuy cuộc đời làm quan không dài nhưng đi đến đâu ông cũng chăm lo mở mang đường sá, xây dựng trường học, lập chợ búa phát triển công thương… Đến dịp tết ông làm thơ chúc tết, khuyên dân theo nghề buôn bán, lập phố thị. Tất cả là nhằm một mục đích duy nhất “duy tân” đất nước như ông viết: 

Tấm lòng cải cách ta ôm sẵn

Khai hóa dân lành phải gắng công (Tuyên Hóa 1919).

4) Về mặt văn học, cụ là một tác gia lớn, đặc biệt là viết ký sự bằng thơ ghi lại hành trình làm quan của mình. Cụ dùng thơ văn để tuyên truyền đạo lý, phổ biến kiến thức khoa học, tức cảnh sinh tình, ghi lại sự việc thể hiện tình yêu quê hương đất nước vô bờ bến của mình. Về hình thức, thơ cụ mộc mạc, giản dị, chân tình, chủ yếu bằng thể thất ngôn dễ đọc dễ nhớ.
Theo thống kê của tác giả Nguyễn Tú, nhà Quảng Bình học, căn cứ vào di cảo “Thuận Giang thi tập”
, có thể thống kê được qua 8 nơi phủ huyện, 88 lần đi hành hạt để lại 88 bài “bút ký bằng thơ”. Trong đó, riêng ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cụ đã đến 28 địa điểm và để lại 28 bài ký như vậy
.

Khi đến hai tổng Kim Linh, Cơ Sa, cụ viết:

Hai tổng Kim Cơ ở ngoại vùng

Dân phong khác hẵn với miền Trung… 

Ở căn cứ địa an toàn tỉnh Quảng Bình đóng ở Tuyên Hóa, có kinh đô cũ của Hàm Nghi, nơi đây có “Thác Đĩ”, tri huyện Trần Mạnh Đàn đã từng tới đó: 

Nghe tên ngỡ có gái lầu xanh

Khi tới nơi rồi mới thất kinh

Nước chảy ì ầm vang tựa sấm

Đá xây chất ngất dựng như thành

Ở nơi nào cụ làm quan, cụ cũng đi sâu vào các địa hạt mình phụ trách mà tìm hiểu mà xúc cảm. Ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, có một làng gọi là Phú Nhiễu, phụ nữ góa chồng chiếm số đông, khi đến đây cụ viết: 

Làng này nghe nói thiếu đàn ông

Hương phấn quần thoa thảy góa chồng…

Cô quạnh khá thương người quốc sắc

Cùng ai trò chuyện lúc đêm đông? (1931)

Đến Cam Lộ, Quảng Trị, ở xứ Cùa có kinh đô kháng chiến của Hàm Nghi là Tân Sở, cụ nhận xét:

Thế giới như riêng vạch bản đồ

Miền Nam Cam Lộ gọi là Cùa

Xưa kia chỗ ẩn vua cùng tướng

Nay chỉ nhà nông ruộng với bò

Đến làng Nguyệt Viên, phủ Hoằng Hóa, thì:

Hoằng Hóa nam phần xã Nguyệt Viên

Xưa nay văn vật tiếng vang truyền...

Nhân vật nam thanh cùng nữ tú

Khoa danh Tiến sĩ với Đình nguyên

Mười lăm quan chẵn truyền câu đối

Người đối không ra cũng đáng phiền
.

5) Cuộc đời làm quan của cụ không hanh thông nhưng trước tác của cụ rất đồ sộ và toàn diện về mọi lĩnh vực tri thức của một nho sĩ đương thời. Ngoài thơ văn trong tập “Thuận Giang thi tập” do con cháu sưu tầm, cụ để lại cho hậu thế 28 tác phẩm từ năm 1903 đến 1945 (chỉ ba bài chưa rõ năm tháng). Rõ ràng không có nhiều một vị quan huyện mà trước tác nhiều như thế. 

Điều đáng tiếc là một số tác phẩm trên đây chưa thể tìm lại được. Tuy nhiên, thông qua đó có thể thấy tri thức, hiểu biết của cụ rất toàn diện: cơ khí, toán pháp, ngôn ngữ, giáo dục, tư tưởng, triết học, hương chính (luật pháp), địa dư chí, lịch sử, lịch pháp, kịch nghệ… Ở lĩnh vực nào, cụ cũng có những suy nghĩ riêng của mình. Trong đó, địa chí, giáo dục, tư tưởng là những lĩnh vực cụ viết nhiều hơn cả
. 

6) Trên lĩnh vực địa dư chí, cụ viết nhiều: Đinh hoàn địa dư, dịch bản - 1910, Tiện đọc địa dư ca - 1913, Tuyên Hóa huyện chí - 1923, Can Lộc huyện chí - 1929, Dinh hoàn địa đồ - 1934,… “Trên đất Quảng Bình, chắc chắn ông là một nhà nho viết về địa chí một huyện trước tiên trong lịch sử địa phương từ xưa cho đến thời ông. Ông là người độc nhất quan tâm đến địa chí cấp huyện mà lại là một huyện miền núi hiểm trở, khó viết nhất, đó là cuốn Tuyên Hóa huyện chí viết năm 1923”
. 

Bài viết cuối cùng của ông trước khi mất là bài “Trở về Tuyên Hóa” khi cụ theo cách mạng lên chiến khu Tuyên Hóa rồi mất tại đó năm 1950. Tuyên Hóa là nơi gắn bó nhiều với cuộc đời quan huyện của cụ, cụ từng viết địa chí và trở lại đó sau Cách mạng tháng Tám. Đó là thời gian đầy đủ để cụ so sánh Tuyên Hóa trước và sau Cách mạng tháng Tám dưới con mắt của một sĩ phu nho học địa phương:

Khách tới đều nghe khen huyện Tuyên

Người đông cảnh đẹp tiếng vang truyền.

Thường dân qua đấy còn lưu luyến

Tri huyện từng làm há dễ quên.

Voi sợ sơn thần ghi tượng đá

Gió đưa ngọc nữ nhớ non tiên.

Huống nay cách mạng nhiều thay đổi

Văn hóa ngày càng mạnh tiến lên! (1949)

         Chúng ta hoàn toàn đồng tình với nhận định của cụ Nguyễn Tú, một nhà Quảng Bình học: “Một ông quan, một nhà nho phút cuối đời vẫn tin vào tiền đồ cách mạng như vậy, không đáng quý hay sao?”. Đó là một nhận xét rất xác đáng với sự chuyển hóa tư tưởng cuối đời của cụ Trần Mạnh Đàn. Âu đó cũng là sự chuyển hóa chung của các nho sĩ yêu nước Việt Nam và chính họ đóng vai trò không nhỏ trong sự phát triển của lịch sử dân tộc suốt thế kỉ XX. 
� An Bài là 1 trong 64 xã của châu Bố Chính (Vô danh thị, Ô châu cận lục, Dương Văn An nhuận sắc, tập thành, Bùi Lương dịch, Văn hóa Á châu xuất bản, 1961, tr.34).


� Gia phả họ Trần Đại tông xã Thuận Bài, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình do Trần Xuân Cường tự Trần E soạn năm 1974 tại Sài Gòn, tr.1.


� Trần Duy cũng ra giúp vua Lê, được phong tước Thạch Quốc công, em gái Trần Thị Ngọc Tranh được phong Hoàng Vĩ Thái hậu, cháu Trần Thị Ngọc Dung là Hoàng phi vua Lê Thái tổ. Ở Châu Diên có đền thờ Khai quốc công thần thờ Trần Duy và đền Chiêu Phúc thờ 4 Cung phi, Hoàng hậu thời Trần và Hậu Lê như: Trần Thị Ngọc Tranh, Trần Thị Ngọc Dung, Trần Thị Ngọc Dương, Phùng Thị Thục Giang. 


� Gia phả họ Trần Đại tông xã Thuận Bài, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình do Trần Xuân Cường tự Trần E soạn năm 1974 tại Sài Gòn. 


� Lê Qúy Đôn, Đại Việt thông sử, Quyển 1, Nha Văn hóa Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1973, tr.22.


� Vô danh thị, Ô châu cận lục, Sđd, tr.82.


� Hậu duệ của ông có Đông các Hiệu thư Trần Đăng Sĩ và Tiến sĩ Tế tửu Quốc tử giám Trần Huệ Tiệm.


� Về năm mất, không biết dựa vào đâu tác giả Nguyễn Tú, “Trần Mạnh Đàn (1882-1949) vị quan huyện mà viết nhiều sách”, Danh nhân Quảng Bình, Tập 2, Nxb Văn hóa Thông tin, 1997, tr.144-157 lại ghi là 1949. Ở đây, chúng tôi dựa vào gia phả đã dẫn, tr.138.


� Trong 2 cô con gái cụ có kết thông gia với TS. Đinh Loan Tường, người huyện Quỳnh Lưu.


� Trần Trọng Diên có vợ Hà Thị Tường Vy, con gái Thượng thư Hà Xuân Hải, người làng La Chữ, Huế. Có 6 con trai và 2 con gái. Trong đó, đáng chú ý có 2 cặp vợ chồng người con trai cả và con trai thứ ba đều là Tiến sĩ ở Pháp về (TS. Trần Hà Anh, Viện trưởng Viện nguyên tử lực Đà Lạt, đại biểu Quốc hội, có vợ là TS. Hà Thị Ngọc Mai, chuyên ngành Sinh vật học; TS. Trần Hà Nam, chuyên ngành Tin học, Hiệu trưởng Trường Tin học Lotus, có vợ là TS. Thái Thị Ngọc Dư, chuyên ngành Địa lý học, Ban điều hành Viện Đại học Huế, Trưởng ban phụ trách Trường Đại học Văn khoa Huế sau giải phóng 1975). 


� Bản dịch Việt ngữ của Trần Trọng Diên, con thứ hai của ông. 


� Nội dung như sau: Hai mươi thế kỉ thanh bình/Nhìn xem xã hội văn minh tiến dần/Thuận Bài là đất thanh tân/Dân sinh hai họ là Trần với Ma/Họ Trần là họ nhà ta/Thiên Trường Tức Mạc đó là tổ tiên/Từ ngày Hồ Qúy tiếm quyền/Anh em bôn bả tìm miền di cư/Ông Trần Đạt qua phủ Từ/Ở Tiên Du huyện làng là Tử Nê/Ông Trần Duy vào Trung Kỳ/ở làng Thịnh Quả thuộc về La Sơn/Lê Hoàng ưng vận chơn chơn/Anh em theo dõi lập phần chiến công/Trần Đạt phong Đường Quốc công/Trần Duy Thạch Quốc ấn phong rõ ràng/Ngọc Tranh em gái một hàng/Ngọc Dung phụng sự Lê Hoàng cung trung/Đoạn này nói Đường Quốc công/Sanh ra Thanh Quận nối dòng quân giai/Thanh Quận sanh Vạn Quận là trai/Sắc phong quản thủ mười hai Ải sào/Gặp thời Mạc tặc lăng loàn/Xông pha trăm trận gian nan một đời/Hành cung tuổi ngoài tám mươi/Sắc phong thái ấp là nơi An Bài/Từ nay thế phận còn dài/Thanh Quận Mỹ Quận đáo lai thế truyền (Gia phả, tài liệu đã dẫn, tr.20). 


� Nguyễn Tú, “Trần Mạnh Đàn (1882-1949)…, Sđd, tr.148.


� Lịch viên Trần Mạnh Đàn, bản đánh máy do Trần Trọng Diên, thứ nam của tác giả phụng trao - Tư liệu gia đình.


� Nguyễn Tú, “Trần Mạnh Đàn (1882-1949)…, Sđd, tr.151.


� Ở Nguyệt Viên tương tương truyền có câu đối “Gái Nguyệt Viên đến độ trăng tròn, Ai muốn chơi mười lăm quan chẵn”. Chưa ai đối được, bởi lẽ Nguyệt Viên là trăng rằm, 15 quan cũng ứng với ngày rằm. Khi ông Đàn đến đây, có người mời ông đối. Ông cũng đối thử, nhưng người làng chưa công nhận là hay mặc dù câu đối rất chỉnh: “Trai Hổ Độ thấy con cọp lội, chạy đuổi theo ba mươi người dư”. Hổ Độ là cọp lội, con cọp còn gọi là ông Ba mươi.


� Nguyễn Tú, “Trần Mạnh Đàn (1882-1949)…, Sđd, tr.152-154.


� Tác phẩm của ông được tác giả Nguyễn Tú thống kê trong tác phẩm đã dẫn, tr.156.


� Nguyễn Tú, Trần Mạnh Đàn (1882-1949)…, Sđd, tr.157.





